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       TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THNH PHỐ L Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 94/2017/HSST 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THNH PHỐ L TỈNH AN GIANG 

 

Với tHnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa 

  - Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Võ ThA Tân 

                                            2/ Bà Nguyễn Thị Xuân Loan 

           - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Cán bộ Tòa 

án nhân dân tHnh phố L, tỉnh An Giang. 

  - Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tHnh phố L, tỉnh An Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Phƣớc Đây - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân tHnh phố L mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số: 82/2017/HSTL, ngày 12/9/2017 đối với: Bị 

cáo Đặng Thế V, sinh năm: 1988 tại thị xã C, An Giang. Nơi đăng ký hộ khẩu tH 

trú: Khóm B, pH H, thị xã C, tỉnh An Giang. Nghề nghiệp: Sinh viên; Học lực: 

12/12; Con ông Đặng Thế H, sinh năm 1962 và bà Dương Thị Q, sinh năm 1964; 

Vợ là Ngô Thị Mỹ H, sinh năm 1989. Có 01 con sinh năm 2005; Tiền sự: Chưa; 

Tiền án: Chưa.  

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/6/2017 đến ngày 08/9/2017 được thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 1/ Chị Trần Thị Mỹ L, sinh năm 1997.   

+ Địa chỉ: ấp T, xã Đ, huyện T, tỉnh An Giang. Hiện tạm trú: NH trọ Linh 

Chi, khóm 6, phường X, tHnh phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt.  

     2/ Chị Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1994.  

+ Địa chỉ: Số 482, ấp Xuân Hòa, xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang. Hiện tạm trú: NH trọ Linh Chi, khóm 6, phường X, tHnh phố L, tỉnh An 

Giang. Vắng mặt.  

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1/ Anh H Nam Anh, sinh năm 1991. 

+ Địa chỉ: khóm 5, phường P, tHnh phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt.   

 2/ Anh Trƣơng Quốc H, sinh năm 1983. 

+ Địa chỉ: khóm 5, phường P, tHnh phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt.   

 3/ Anh Trần Thanh V, sinh năm 1986.  

+ Địa chỉ: khóm T, phường X, tHnh phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt.   

 

NHẬN THẤY 

 

Bị cáo Đặng Thế V bị Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố L truy tố về Hnh vi 

phạm tội như sau: 

Đặng Thế V là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh An 

Giang, thuê nH trọ Linh Chi phòng số 109, khóm 6, phường X, tHnh phố L để vừa 

học vừa làm thêm. Khoảng 18 giờ ngày 16/6/2017, V đến phòng trọ số 108 nH trọ 

Linh Chi dùng chìa khóa phòng của V mở khóa vào trong lấy trộm máy tính xách 

tay hiệu Asus, màu đen của chị Trần Thị Mỹ L đem về phòng số 109 cất giấu. Sau 

đó, V đem máy tính trộm được cầm cho anh H Nam A chủ tiệm cầm đồ Nam A ở 

phường X được 3.000.000đ lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.    

Ngày 17/6/2017 V hỏi mượn xe môtô biển số 67D1 - 538.38 của chị Phạm 

Thị Kim H đem cầm lấy tiền trả nợ thì được chị H đồng ý nên V đem xe đến tiệm 

cầm đồ Trương Hoa ở khóm 4, phường X cầm cho anh Trương Quốc H được 

11.000.000đ. V chuyển khoản tại Ngân hàng Sacombank 9.000.000đ, còn lại tiêu 

xài cá nhân. Ngày 18/6/2017 chị H điện thoại cho V đòi lại xe môtô để về quê. Do 

không có tiền chuộc xe trả chị H nên khoảng 13 giờ cùng ngày 18/6/2017, V vào 

khu vực để xe của nhà trọ Linh Chi mở khóa lấy trộm xe môtô Wave Alpha biển số 

67Y1 – 7821 của chị Nguyễn Thị Kim L điều khiển đến tiệm cầm đồ Trương Hoa 

thế chấp để chuộc lại xe trả chị H, nhưng A Trương Quốc H không đồng ý. Anh H 

chỉ đồng ý cầm xe môtô 67Y1 – 7821 với số tiền 5.000.000đ, nên V điều khiển xe 

môtô này đến tìm bạn là anh Trần Thanh V để hỏi mượn xe hiệu Suzuki biển số 

67M6 – 2977 của anh V đem cầm thì được anh V đồng ý. Sau đó, mỗi người điều 

khiển một xe môtô đến thế chấp cho anh Trương Quốc H để chuộc lại xe môtô biển 

số 67D1 - 538.38 trả cho chị Phạm Thị Kim H. Ngày 18/6/2017 V bị Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra Công an thành phố L bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của V tại phòng 

số 109 nhà trọ Linh Chi, phát hiện và thu giữ 01 phiếu cầm đồ của dịch vụ Nam A 

ngày 16/6/2017 cầm 01 máy tính xách tay Asus, Core I3 với số tiền 3.000.000đ; 01 
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giấy nộp tiền ngày 17/6/2017 vào Ngân hàng Sacombank – Phòng Giao dịch L 

mang tên người nộp là Đặng Thế V nộp vào tài khoản của Đặng Thế V với số tiền 

9.000.000đ.   

Ngày 18/6/2017 A Trương Quốc H giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra 

thành phố L xe môtô Wave Alpha biển số 67Y1 – 7821 và anh Nam A giao nộp 01 

máy tính xách tay hiệu Asus Core I3. 

Kết luận Định giá tài sản số 66/KL.HĐ và số 84, ngày 19/6/2017 của Hội 

đồng Định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự thành phố L, xác định: 01 xe môtô 

Wave Alpha Việt Nam trị giá 10.608.000đ và 01 máy tính xách tay hiệu Asus F554 

LA trị giá 5.992.500đ.     

Vào các ngày 04/7/2017, 05/7/2017 và ngày 11/7/2017 chị Trương Thị Mỹ L 

nhận lại máy tính xách tay hiệu Asus Core I3; chị Nguyễn Thị Kim L nhận lại xe 

môtô Wave Alpha biển số 67Y1 – 7821; anh Trần Thanh V nhận lại xe môtô 

Suzuki biển số 67M6 – 2977; anh Trương Quốc H nhận 5.000.000đ và anh Nam A 

nhận lại 3.000.0000đ.         

Cáo trạng số: 82/VKS-HS, ngày 11/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố L, truy tố Đặng Thế V về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1, Điều 138; điểm b, p khoản 1 và 

khoản 2, Điều 46; điểm g, khoản 1, Điều 48 và Điều 60 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị 

cáo Đặng Thế V từ 09 (chín) tháng đến 01 năm tù, về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.   

Tại Cơ quan Điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đặng Thế V khai nhận: Do cần 

tiền tiêu xài và để có tiền chuộc xe trả cho chị Phạm Thị Kim H, nên bị cáo lợi 

dụng sơ hở của chị Trần Thị Mỹ L và chị Nguyễn Thị Kim L để lấy trộm máy tính 

xách tay hiệu Asus Core I3 và xe môtô Wave Alpha biển số 67Y1 – 7821 tại nH trọ 

Linh Chi như nội dung vụ án.     

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 

 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá 
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trình điều tra vụ án, phù hợp với lời trình bày của người bị hại là chị Trần Thị Mỹ 

L, chị Nguyễn Thị Kim L và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nam A, 

anh Trương Quốc H, anh Trần Thanh V và còn phù hợp với vật chứng thu được do 

anh Nam A giao nộp và đã trả lại cho các bị hại. Đã đủ căn cứ xác định, bị cáo V 

vào ngày 16/6/2017 lấy trộm máy tính xách tay hiệu Asus Core I3 của chị Trần Thị 

Mỹ L và ngày 18/6/2017 lấy trộm xe Wave Alpha biển số 67Y1 - 7821 của chị 

Nguyễn Thị Kim L, với tổng giá trị theo Kết luận Định giá tài sản của Hội đồng 

Định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự thành phố L, ngày 19/6/2017 bằng 

16.600.500 đồng là đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, phạm vào khoản 1 Điều 138 

Bộ luật Hình sự.    

Xét thấy, bị cáo là sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh An 

Giang, đã có vợ con lẽ ra phải siêng năng học tập để lo tương lai, là trụ cột của gia 

đình và làm gương cho con cái. Nhưng vì muốn có tiền nhanh chóng mà không 

phải lao động, nên bị cáo lợi dụng sơ hở của người khác để lấy trộm tài sản. Hành 

vi của bị cáo đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp 

luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo lắng trong 

nhân dân, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án 

nghiêm để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, tuân thủ pháp luật, đồng thời răn 

đe phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, có xem xét nhân thân của bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đang là 

sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh A, sau khi phạm tội bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động cha bị cáo khắc phục hậu quả, tài 

sản lấy trộm đã được thu hồi trả lại cho người bị hại. Thời gian tại ngoại cuộc sống 

của bị cáo đã ổn định, cha mẹ bị cáo có đơn xin bảo lãnh. Tại phiên tòa, bị cáo có 

cung cấp Giấy xác nhận của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện H, tỉnh 

Đồng Tháp xác nhận bị cáo Đặng Thế V là cháu ngoại bà Trần Thị H, là Người có 

công cách mạng.     

Do đó, để tạo điều kiện cho bị cáo được tiếp tục việc học, Hội đồng xét xử 

xét thấy cần thiết cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện là phải 

chịu thời gian thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương 

cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.   

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, người liên quan đã 

được gia đình bị cáo bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, không yêu cầu gì 

khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

  Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố 
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L có thu giữ một xe môtô Wave Alpha biển số 67 Y1 – 7821; một máy tính xách 

tay hiệu Asus Core I3 và đã trả lại cho chị Trương Thị Mỹ L và chị Nguyễn Thị 

Kim L theo Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 27/6/2017 và ngày 11/7/2017.  

  Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố L đã trả lại cho anh Trương Quốc H 

5.000.000đ và trả lại cho anh Nam A 3.000.000đ theo Biên bản về việc trả lại tài 

sản ngày 04/7/2017 và ngày 5/7/2017.  

  Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố L đã trả lại cho bị cáo Đặng Thế V các 

tài sản gồm: Một áo sơ mi dài tay sọc carô màu tím, một quần Jean màu xanh nhạt 

(đã qua sử dụng), một giấy cầm đồ dịch vụ cầm đồ Minh Phương, ngày 16/8/2017, 

tài sản cầm là một giấy phép lái xe, một giấy cầm đồ dịch vụ cầm đồ Xuân Phương, 

ngày 10/5/2017, tài sản cầm là một giấy phép lái xe, một giấy cầm đồ Trương Hoa, 

ngày 06/3/2017, tài sản cầm là một laptop hiệu Asus I5 và sạc, một giấy cầm đồ 

dịch vụ cầm đồ Nam A, ngày 16/6/2017, tài sản cầm là một laptop Asus core I3, 

một giấy cầm đồ dịch vụ cầm đồ Trương Hoa, ngày 16/5/2017, tài sản cầm là một 

xe Wave màu đỏ, biển số 67K1 – 206.73, một chìa khóa có phần nhựa màu đen 

theo Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 12/7/2017.   

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 * Tuyên bố: Bị cáo Đặng Thế V, phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

* Áp dụng: Khoản 1, Điều 138; điểm b, p khoản 1, khoản 2, Điều 46; điểm 

g, khoản 1, Điều 48; Điều 60 Bộ luật Hình sự. 

      * Xử phạt: Bị cáo Đặng Thế V 09 ( chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 18 (mƣời tám) tháng, tính từ ngày tuyên án 

(29/9/2017). 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Long Hưng, thị xã C, tỉnh An 

Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm 

yết bản án. 

(Đã giải thích chế định án treo) 

 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Nơi gởi:           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
      - TAND tỉnh An Giang;            
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     - VKSND Tp.L;  

     - Thi Hnh án DS TPL;                                        
     - NH tạm giữ Công an TPL;    

     - UBND phường H, TX C 

     - Bị cáo; Bị hại; NLQ;                                        
     - Lưu hồ sơ; 

     - Lưu văn phòng./.                                                                                     

      
 

     

                                                                                                                     Nguyễn Thị Hoa 
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 HỘI THẨM NHÂN DÂN  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Hoa 
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                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Nơi gởi:           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

      - TAND tỉnh An Giang;            
     - VKSND Tp.L;  

     - Thi Hnh án DS TPLX;                                        
     - NH tạm giữ Công an TPLX;    

     - Bị cáo; Bị hại; NLQ;                                        
     - Lưu hồ sơ; 

     - Lưu văn phòng./.                                                                                     

      

 

     

                                                                                                                     Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 


